
 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Quê quán Địa chỉ thường trú (theo hộ khẩu) 

1 Hồ Thị Bích Trâm 21/11/2004 Phú Yên 
07/9 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành 

phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên 

2 Nguyễn Diệu Thắm 14/06/2004 Phú Yên 
xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú 

Yên 

3 Nguyễn Thị Thu Hằng 04/06/2004 Bắc Giang 
Thôn Tân Giang, xã Mỹ An, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

4 Lê Thị Bích Dân  28/09/2004 Bình Định 
Xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

5 Nguyễn Ngọc Thạch 01/02/2004 Bắc Giang 
Thôn Sặt, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang 

6 Trần Đình Đức 01/04/2004 Nghệ An 
Xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh 

Nghệ An 

7 Nông Mỹ Hạnh 29/02/2004 Lạng Sơn 
Xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng 

Sơn 

8 Nguyễn Đức Đạt 08/03/2004 Hà Tĩnh 
Thôn Hà Sơn, xã Quang Diệm, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 



9 Quách Văn Dương 20/05/2004 Hoà Bình 
Xóm Trám Chất, xã Quyết Thắng, huyện 

Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình 

10 Ngô Văn Long 03/08/2004 Nghệ An 
Xóm 5, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An 

11 Trần Thành Luân 19/03/2004 Bình Định 
Xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

12 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/05/2004 
Thanh Hoá 

(PVOIL) 

xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

13 Đỗ Thị Ngọc Diễm 23/11/2004 Hậu Giang 

381/5, Đường Hùng Vương, khu vực 5, 

phường Ngã Bảy, TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu 

Giang. 

14 Vàng Pé Tư 01/05/2003 Lai Châu 
Bản Nậm Thú, xã Kan Hồ, huyện Mường 

Tè, tỉnh Lai Châu 

15 Võ Thị Ánh Hồng 08/12/2004 Hậu Giang 
KV6, P. Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, 

Hậu Giang 

16 Lê Quốc Khanh 3/22/2004 An Giang Xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang 

17 Phạm Thị Lụa 1/15/2004 An Giang 
Ấp Thạch Nhơn, Xã Bình Thạnh, huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang. 



18 Nguyễn Văn Thọ 02/07/2004 Long An 
Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh 

Long An 

19 Nguyễn Anh Tuấn 12/07/2004 Nghệ An 
Xóm Phú Điền, xã Hưng Thành, huyện 

Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

20 Bàn Tiến Hiếu 16/5/2004 Yên Bái 
thôn Nậm Mười,xã Nậm Mười, huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên Bái 

21 Huỳnh Gia Huyên 15/06/2004 Quảng Ngãi 
xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

22 Lê Văn Châu 03/02/2004 Bình Định 
xã Ngãi An, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

23 Hờ Thị Chơ 08/05/2004 Yên Bái 
Bản Chế Cu Nha, xã Chế Cu Nha, huyện 

Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái 

24 Phạm Thị Đỗ Quyên 21/12/2022 Thanh Hóa 
Chiềng Ban 2, thị trấn Lang Chánh, huyện 

Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

 


